


Đon vị: Bộ TÀI CHÍNH 
Chương: 018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lâp - Tư do - Hanh phức 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN Dự TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐÀU NĂM 2019 
(Kèm theo Công văn sổ $0-10 /BTC-KHTC ngày/i2 /7/2019 của Bộ Tài chính) 

Căn cứ Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán 
ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

số 
TT 

NỘI DUNG 
Dự toán 

năm 2019 
(1) 

Ước thực 
hiện 6 tháng 

đầu năm 
2019 

Ước thực 
hiện/Dự 

toán năm (tỷ 
lệ %) 

Ước thực hiện 6 
tháng đầu năm 

2019 so với cùng 
kỳ năm trước (tỷ 

lệ %) 
/ 2 3 4 5 6 

A Tông sô thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 
I Sô thu phí, lệ phí 460.090 175.005 38,0% 98,5% 
1 Phí Hải quan 180.000 69.380 38,5% 

27,3% 
144,1% 

2 Phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 184.210 50.227 
38,5% 
27,3% 57,6% 

3 Phí quản lv và giám sát hoat đông bào hiêm 34.500 22.108 64,1% 226,6% 
4 Phí cho vay lại và phí bảo lãnh được đê lại 61.000 33.134 54,3% 102,3% 
5 Phí thâm định đủ điêu kiện kinh doanh dịch vụ 

thẩm định giá 
380 156 41,1% 177,3% 

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 450.785 59Ế981 13,3% 100,9% 
1 Chi quản lý hành chính 450.785 59.981 13,3% 100,9% 
a Kinh phí thực hiện chê độ tự chù 302.618 57.160 18,9% 107,5% 
b Kinh phí không thực hiện chê độ tự chù 148.167 2.821 1,9% 44,8% 

III Số phí, lệ phí nộp NSNN 9.305 2.550 27,4% 58,2% 
1 Phí Hải quan 0 0 
2 Phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 9.210 2.511 27,3% 57,6% 
3 Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiêm 0 0 
4 Phí cho vay lai và phí bảo lãnh đươc đê lại 0 0 
5 Phí thâm định đủ điêu kiện kinh doanh dịch vụ 

thẩm định giá 
95 39 41,1% 177,3% 

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 22.961ẻ289 8.245.420 35,9% 104,7% 
I Nguồn ngân sách trong nước 22.961.289 8.245.420 35,9% 104,7°/ủ 

1 Chi quản lý hành chính 21.468.210 7.194.138 33,5% 93,6% 
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 15.577.309 6.433.285 41,3% 97,1% 
1.2 Kinh phí không thực hiện chê độ tự chủ 5.890.901 760.853 12,9% 71,8% 
2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 142.310 40.625 28,5 ộ/o 110,9% 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 44.262 24.214 54,7% 1293,5% 
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 98.048 16.411 16,7% 47,2% 
3 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 54.929 10.686 19,5% 

10,9% 
94,1% 

3.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 31.200 3.410 
19,5% 
10,9% 107,1% 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 22.300 3.110 13,9% 235,6% 
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 8.900 300 3,4% 16,1% 

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 23.729 7.276 30,7% 89,1% 
4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 450 0 0,0°/ộ 

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 450 0 0,0% 0,0% 



số 
TT 

NỘI DUNG 
Dự toán 

năm 2019 
(1) 

Ước thực 
hiện 6 tháng 

đẩu năm 
2019 

Ước thực 
hiện/Dự 

toán năm (tỷ 
lệ %) 

Ước thực hiện 6 
tháng đầu năm 

2019 so với cùng 
kỳ năm trước (tỷ 

lệ %) 
1 2 3 4 5 6 
5 Chi hoạt động kinh tê 493ắ470 199.971 40,5% 138,6% 

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 
5.2 
6 

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuvên 493.470 199.971 40,5% 138,6% 5.2 
6 Chi đảm bảo xã hội 801.920 800.000 99,8% 

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 800.000 800.000 100,0% 
6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (CTMT 

đàm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy 
chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy - Nội 
dung phòng chống tội phạm và ma túy) 

1.920 0 0,0% 0,0% 

Ghi chú: (1) Không gồm kế hoạch vốn đầu tư xây dựng nguồn ngân sách tập trung giao năm 2019./. 

ÀT 



BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH 
TÌNH HÌNH THựC HIỆN Dự TOÁN NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

(Kèm theo Công vãn số Ỉ0ẢO /BTC-KHTC 
ngày Al /7/2019 của Bộ Tài chính) 

Thực hiện chế độ công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà 
nước hàng năm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 
61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai 
ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước 
hỗ trợ; điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 
của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-
BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán 
ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Bộ Tài chính (Quản lý 
ngành) công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu 
năm 2019 (ước đến ngày 30/6/2019) của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) như sau: 

I. Tình hình thực hiện dự toán thu phí: 
1. Dự toán thu phí Bộ Tài chính (Quản lý nhà nước) giao cho Bộ Tài 

chính (Quản lý ngành) thực hiện năm 2019 là 409.890 triệu đồng, trong đó số 
thu phí được để lại sử dụng là 402.870 triệu đồng. 

2. Dự toán thu phí Bộ Tài chính (Quản lý ngành) giao cho các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ thực hiện là 460.090 triệu đồng, trong đó số thu phí các đơn vị 
được để lại sử dụng là 450.785 triệu đồng, cụ thể: phí Hải quan 180.000 triệu 
đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 175.000 triệu đồng; phí 
quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 34.500 triệu đồng; phí cho vay lại và 
phí bảo lãnh được để lại 61.000 đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ thẩm định giá 285 triệu đồng. 

3. Ước lũy kế thực hiện đến ngày 30/6/2019: 
- Số thu phí các đơn vị dự toán thuộc Bộ thực hiện là 175.005 triệu đồng, 

trong đó số thu phí các đơn vị được để lại sử dụng là 172.455 triệu đồng, đạt 
38,3% số dự toán thu được để lại sử dụng (450.785 triệu đồng), gồm: phí Hải 
quan 69.380 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 47.716 
triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 22.108 triệu đồng; phí 
cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 33.134 đồng; phí thẩm định đủ điều kiện 
kinh doanh dịch vụ thấm định giá 117 triệu đồng. 

- Số thu phí nộp NSNN là 2.550 triệu đồng, gồm: phí quản lý và giám sát 
hoạt động chứng khoán 2.511 triệu đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ thẩm định giá 39 triệu đồng. 

IIắ Tình hình thực hiện dự toán chi nguồn NSNN: 
1. Tổng dự toán chi thường xuyên nguồn NSNN năm 2019 là 22.961.289 

triệu đồng, bao gồm: 
- Chi quản lý hành chính: 21.468.210 triệu đồng. 
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- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 142.310 triệu đồng. 
- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 54ễ929 triệu đồng. 
- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 450 triệu đồngế 

- Chi hoạt động kinh tế: 493.470 triệu đồng. 
- Chi đảm bảo xã hội: 801.920 triệu đồng. 
2. Lũy kế giải ngân 6 tháng đàu năm 2019 (ước đến ngày 30/6/2019) là 

8.245.420 triệu đồng, đạt 36,9%, bao gồm: 
- Chi quản lý hành chính: 7.194ế138 triệu đồng, đạt 33,5%ể 

- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 40.624 triệu đồng, đạt 
28,5%. 

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 10.686 triệu đồng, đạt 19,5%. 
- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: Đen nay chưa giải ngân. 
- Chi hoạt động kinh tế: 199.971 triệu đồng, đạt 40,5%. 
- Chi đảm bảo xã hội: 800.000 triệu đồng, đạt 99,8%. 




